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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG  

       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Công Đức 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Ly  

2. Ông Ngô Văn Mừng  

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ngọc Ký – Thư ký Tòa án  nhân dân 
 
huyện Chợ Mới. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tham gia phiên tòa: 

Bà Đoàn Thụy Thùy Trang – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 01 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 273/2017/TLST-DS ngày 02 tháng 10 năm 

2017 về tranh chấp “Hợp đồng Vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

05/2018/QĐXXST-DS ngày 11 tháng 01 năm 2018 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Nguyễn Thị H – Sinh năm 1952. 

Địa chỉ: Ấp M  x  A  huyện C  tỉnh  An Giang. 

Bà H ủy quyền hợp pháp cho chị Trần Thị Kim T – Sinh năm 1990  C  m t   

Địa chỉ: Ấp K  x     huyện C  tỉnh   n  iang  

2. Bị đơn: Ngô Thị Ngọc B – Sinh năm 1976 (Vắng m t). 

Địa chỉ: Ấp M, thị trấn L  huyện C  tỉnh  n  iang  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 rong đơn khởi kiện  tờ tự khai nguyên đơn bà Nguy n  hị H ủy quyền cho 

chị  rần  hị Kim   tr nh   y, v o ngày 11/12/2012, bà H có cho bà B vay 

20 000 000đ  để l m vốn mua  án  Việc cho vay n y bà B c  l m  iên nhận v  hẹn đến 

tháng 01/2013 trả lại  l i suất th a thuận 03 /tháng.  

Sau khi vay, bà B không đ ng l i hay trả vốn cho     Bà H c  đòi nhiều lần, nhưng 

bà B không trả. 
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Nay chị yêu cầu    Ngô  hị Ngọc B trả số tiền 20 000 000đ cho bà H, yêu cầu t nh 

l i theo quy định của pháp luật đối với số tiền trên từ ng y 11/12/2012 cho đến khi xét 

xử. 

Bị đơn bà Ngô  hị Ngọc B tr nh   y  thừa nhận lời tr nh   y của    H về thời gian 

v  số tiền vay l  đúng. L i suất vay 5 /tháng  không hẹn thời gian trả nợ     vay để l m 

vốn mua  án  Sau khi vay     c  đ ng l i cho    H từ năm 2012 đến năm 2014 v  trả 

được 8 000 000đ vốn  Việc trả vốn v  đ ng l i không c  giấy tờ và không ai  iết  Nay 

phía bà H yêu cầu trả 20 000 000đ vốn v  t nh l i từ tháng 12/2012 đến khi xét xử     

không đồng ý     chỉ đồng ý trả 12 000 000đ v  xin được trả dần mỗi tháng 500 0000đ 

cho đến khi hết số nợ 12 000 000đ  còn l i xin không trả   

 ại phiên tòa hôm nay  chị   vẫn giữ nguyên yêu cầu  

B  Ngô  hị Ngọc B đ  được  òa án triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa, nhưng 

bà B vắng m t  

Đại diện viện kiểm sát phát  iểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật của  hẩm 

phán  Hội đồng xét xử vụ án   hư ký v  việc chấp h nh pháp luật của người tham gia tố 

tụng  Về ý kiến giải quyết: 

Hợp đồng hai  ên được xác lập trên cơ sở tự nguyện  được thể hiện  ằng  iên nhận 

nợ 20 000 000đ   ại  òa án    B xác định c  vay 20 000 000đ  việc    cho rằng đ  trả 

8 000 000đ  nhưng    không c  cơ sở g  chứng minh, nên bà H khởi kiện yêu cầu bà B 

trả 20 000 000đ l  c  căn cứ. 

Buộc    B trả cho bà H số tiền 20 000 000đ và trả l i theo quy định của pháp luật. 

Bà B cho rằng đ  đ ng l i mỗi tháng 1 000 000đ từ năm 2012 đến năm 2014  

nhưng    không c  cơ sở g  chứng minh     H không thừa nhận  nên không c  cơ sở 

xem xét. 

Đối với yêu cầu trả dần mỗi tháng 500 000đ  không được chị   chấp nhận nên 

không xem xét. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 
  Sau khi nghiên cứu các t i liệu c  trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử nhận định:  

[1]- Về h nh thức: Bà Nguy n  hị H khởi kiện bà Ngô  hị Ngọc B yêu cầu trả 

20.000.000đ. Bà Ngô  hị Ngọc B c  nơi cư trú ấp M  thị trấn L  huyện C  tỉnh  n  iang 

nên Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới thụ lý giải quyết l  đúng thẩm quyền. 

Bà Ngô  hị Ngọc B đ  được tống đạt hợp lệ đến lần thứ hai để tham dự phiên tòa 

nhưng bà B vắng m t không c  lý do ch nh đáng  Căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân 

sự  Hội đồng xét xử tiến h nh xét xử vắng m t  ị đơn Ngô  hị Ngọc B l  c  căn cứ  

[2]- Về nội dung:  rong quá tr nh giải quyết v  tại phiên tòa hôm nay chị  rần  hị 

Kim   được    H ủy quyền yêu cầu bà B trả 20.000.000đ  yêu cầu t nh l i số tiền trên 

theo quy định của pháp luật  B  B thừa nhận c  vay của    H số tiền trên  nhưng    đ  

trả vốn được 8 000 000đ v  đ ng l i từ năm 2012 đến năm 2014 nhưng không c  giấy tờ 

hay cơ sở g  chứng minh. Hội đồng xét xử xét thấy  hợp đồng vay giữa bà H với bà B 
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được xác lập trên cơ sở tự nguyện th a thuận với nhau  có lập th nh văn  ản, được hai 

 ên thừa nhận đ  l m phát sinh quyền v  nghĩa vụ của hai  ên  do bà B không thực hiện 

nghĩa vụ như hai  ên đ  giao kết  Do đ   việc bà H yêu cầu bà B thực hiện nghĩa vụ trả 

nợ l  c  cơ sở phù hợp với Điều 474 Bộ luật dân sự. 

Đối với việc    B cho rằng đ  trả được 8 000 000đ vốn  còn nợ lại 12 000 000đ 

vốn v  đ ng l i từ năm 2012 đến năm 2014  nhưng việc trả vốn  đ ng l i    H không 

thừa nhận     B không c  giấy tờ hay cơ sở g  chứng minh  Hội đồng xét xử xét thấy  

theo quy định của pháp luật  đương sự phải chứng minh để  ảo vệ quyền  lợi  ch hợp 

pháp của m nh  nhưng ph a    B không c  cơ sở g  chứng minh cho việc trả vốn  đ ng 

lãi của m nh  trong khi ph a    H không thừa nhận việc n y  Do đ   việc    B trình bày 

đ  trả số tiền vốn và đ ng l i cho    H l  không c  cơ sở để chấp nhận  

 Đối với yêu cầu t nh l i theo quy định pháp luật của chị   đối với số tiền 

20 000 000đ từ ng y 11/12/2012 cho đến khi xét xử, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu 

n y phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận   

Áp dụng quyết định số 2868/QĐ-NHNN ng y 29/11/2010 của Ngân h ng Nh  

nước được t nh từ ngày 01/12/2010  quy định mức l i suất cơ  ản 9 /năm 

 0 75 /tháng  cụ thể như sau: 

Từ thời điểm ng y 11/12/2012 t nh đến thời điểm xét xử l  62,5 tháng 20.000 000đ 

x 0,75% x150% x 62,5 = 14.062.500đ 

Từ cơ sở trên   uộc bà B c  nghĩa vụ trả cho bà H số tiền vốn  l i 34.062.500đồng. 

Đối với yêu cầu được trả dần mỗi tháng 500 000đ cho đến khi hết nợ  chị   không 

đồng ý  Hội đồng xét xử xét thấy  số nợ n y    B thiếu đ  lâu  nay lại xin trả dần l m 

thiệt hại đến quyền lợi của    H  Do đ   yêu cầu n y không c  cơ sở để chấp nhận  

          [3]- Về án ph : Căn cứ Nghị quyết án ph   lệ ph   òa án của Ủy  an thường vụ Quốc 

hội số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Bà B phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Áp dụng: Điều 26, 35, 39, 92, 144, 147, 227, 229 và 273 Bộ luật tố tụng dân sự.  

 Điều 305, 471, 474, 476 Bộ luật dân sự 

          - Nghị quyết án phí, lệ ph   òa án của Ủy  an thường vụ Quốc hội số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H. 

Buộc bà Ngô Thị Ngọc B c  nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị H vốn 20.000.000đ  

lãi 14.062.500đ, cộng chung 34.062.500đ (Ba mươi  ốn triệu, không trăm sáu mươi hai 

nghìn, năm trăm đồng). 

Kể từ ng y  ên được thi h nh c  đơn yêu cầu thi h nh án  nếu  ên phải thi h nh án 

không thanh toán số tiền trên cho  ên được thi h nh án th  h ng tháng  ên phải thi h nh 

án còn phải trả cho  ên được thi h nh án số tiền l i theo mức l i suất 10%/năm tương 

ứng với số tiền v  thời gian chưa thi h nh án  



 4 

- Án phí dân sơ thẩm bà Ngô  hị B phải chịu 1.703.000đồng  Một triệu   ảy trăm 

lẻ  a ngàn đồng   

Đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án. 

Riêng đương sự vắng m t được quyền kháng cáo trong hạn 15 ng y kể từ ng y được 

tống đạt  ản án hợp lệ  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                                           TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  ND tỉnh  n  iang;                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND huyện Chợ Mới; 

-Chi cục  H DS huyện Chợ Mới; 

-Các đương sự; 

-Lưu.  
 

                                                                         

                                                                Nguyễn Công Đức 
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          CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN   

 

 

Nguyễn Thị Ly  Ngô Văn Đƣợc 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Nguyễn Công Đức 


